
STT TÊN BỘ NGÀNH

1 BỘ CÔNG AN

2 BỘ CÔNG THƯƠNG

3 BỘ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

4 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

5 BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

6 BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

7 BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI 

8 BỘ NGOẠI GIAO

9 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

10 BỘ QUỐC PHÒNG

11 BỘ TÀI CHÍNH

12 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

13 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

14 BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

15 BỘ XÂY DỰNG 

16 BỘ Y TẾ

17 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

18 LIÊN ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

19 TỔ CHỨC - DOANH NGHIỆP

19 A Tổ chức thực hiện thủ tục hành chính

19 B Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính có liên quan

20 ỦY BAN ND

BẢNG MÃ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG


